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KHỐI 6 
 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Hồ Trần Bảo Châu Nữ 6A2 Tiếng Anh Giải Nhất 

2 Nguyễn Lê Tùng Anh Nữ 6A5 Tiếng Anh Giải Nhì 

3 Nguyễn Trần Huyền Châu Nữ 6A3 Tiếng Anh Giải Ba 

4 Đào Trọng Hiếu Đức Nam 6A1 Tiếng Anh Giải Ba 

5 Hà Hoàng Giang Nam 6A2 Tiếng Anh Giải Ba 

6 Phạm Gia Hân Nữ 6A3 Tiếng Anh Giải Ba 

7 Chu Thanh Long Nam 6A3 Tiếng Anh Giải Ba 
8 Nguyễn Cẩm My Nữ 6A3 Tiếng Anh Giải Ba 

9 Đồng Linh Nhi Nữ 6A2 Tiếng Anh Giải Ba 

10 Đinh Nam Phong Nam 6A1 Tiếng Anh Giải Ba 

11 Nguyễn Quỳnh Chi Nữ 6A1 Tiếng Anh Giải KK 
12 Hoàng Thu Quỳnh Nữ 6A2 Tiếng Anh Giải KK 

13 Nguyễn Bảo Trang Nữ 6A2 Tiếng Anh Giải KK 

14 Hà Bảo Hân Nữ 6A1 Tiếng Anh  

15 Tô Trung Hiếu Nam 6A2 Tiếng Anh  

16 Nguyễn Hữu Đăng Nguyên Nam 6A3 Tiếng Anh  

17 Nguyễn Sỹ Hải Nam Nam 6A3 Tiếng Anh  

18 Nguyễn Bảo Nam Nam 6A1 Tiếng Anh  

19 Hoàng Thanh Vân Nữ 6A2 Tiếng Anh  

20 Nguyễn Trần Minh Anh Nữ 6A1 Tiếng Anh  

21 Trần Minh Quang Nam 6A1 Tiếng Anh  

22 Nguyễn Duy Minh Nam 6A1 Tiếng Anh  

23 Phạm Đức Thành Nam 6A1 Tiếng Anh  

24 Phạm Thùy Chi Nữ 6A2 Tiếng Anh  

25 Nguyễn Quỳnh Lâm Nữ 6A1 Tiếng Anh  

26 Đoàn Bùi Việt Anh Nam 6A4 Tiếng Anh  

27 Hà Đức Quân Nam 6A3 Tiếng Anh  

28 Nguyễn Tuấn Dương Anh Nam 6A4 Tiếng Anh  

29 Nguyễn Triệu Vy Nữ 6A4 Tiếng Anh  

30 Trần Tường Minh Nam 6A3 Tiếng Anh  



 

KHỐI 7 
 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Nguyễn Quang Minh Nam 7A2 Tiếng Anh Giải Nhất 

2 Nguyễn Phương Nga Nữ 7A2 Tiếng Anh Giải Nhì 

3 Lê Khôi Nguyên Nam 7A2 Tiếng Anh Giải Nhì 

4 Bùi Thu Ngân Nữ 7A2 Tiếng Anh Giải Ba 

5 Nguyễn An Khang Nam 7A2 Tiếng Anh Giải Ba 

6 Dương Nam Khánh Nam 7A5 Tiếng Anh Giải Ba 

7 Phạm Quế Ngân Nữ 7A2 Tiếng Anh Giải Ba 

8 Nguyễn Đức Minh Nam 7A7 Tiếng Anh Giải KK 

9 Trần Bảo Ngân Nữ 7A4 Tiếng Anh Giải KK 

10 Nguyễn Thị Linh San Nữ 7A1 Tiếng Anh Giải KK 

11 Nguyễn Chí Bằng Nam 7A3 Tiếng Anh Giải KK 

12 Trần Minh Khang Nam 7A3 Tiếng Anh Giải KK 

13 Khương Khánh Vân Nữ 7A1 Tiếng Anh Giải KK 

14 Chử Minh Thu Nữ 7A2 Tiếng Anh Giải KK 

15 Lý Trung Dũng Nam 7A1 Tiếng Anh  

16 Nguyễn Đăng Dương Nam 7A1 Tiếng Anh  

17 Nguyễn Quang Huy Nam 7A1 Tiếng Anh  

18 Lương Hải Châu Nữ 7A4 Tiếng Anh  

19 Đào Vân Khánh Nữ 7A1 Tiếng Anh  

20 Lê Đoàn Bảo Trinh Nữ 7A1 Tiếng Anh  

21 Bùi Doãn Vịnh Nam 7A2 Tiếng Anh  

22 Dương Hồng Phúc Nữ 7A3 Tiếng Anh  

23 Nguyễn Ngọc Quang Nam 7A3 Tiếng Anh  

24 Bùi Anh Quân Nam 7A1 Tiếng Anh  

25 Nguyễn Chí Bảo Nam 7A3 Tiếng Anh  

26 Lê Nguyễn Hải Băng Nữ 7A5 Tiếng Anh  

27 Hà Khánh Chi Nữ 7A2 Tiếng Anh  

28 Nguyễn Hoàng Quân Nam 7A3 Tiếng Anh  

29 Lê Hoàng Gia Bảo Nam 7A1 Tiếng Anh  

30 Lê Diệu Vy Nữ 7A3 Tiếng Anh  

31 Hoàng Minh Duy Nam 7A3 Tiếng Anh  

32 Đào Hà My Nữ 7A5 Tiếng Anh  



 

KHỐI 8 
 

TT Họ, đệm Tên Giới tính Lớp Môn thi Đạt giải 

1 Trần Huyền Trang Nữ 8A4 Tiếng Anh Giải Nhất 

2 Lê Nguyễn Hà Vy Nữ 8A4 Tiếng Anh Giải Nhì 

3 Lưu Thục Quyên Quyên Nữ 8A4 Tiếng Anh Giải Nhì 

4 Lê Hoàng Ngọc Diệp Nữ 8A2 Tiếng Anh Giải Ba 

5 Lê Phương Hà Nữ 8A2 Tiếng Anh Giải Ba 

6 Ngô Diệp Chi Nữ 8A2 Tiếng Anh Giải KK 

7 Nguyễn Thùy Dương Nữ 8A2 Tiếng Anh Giải KK 

8 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 8A4 Tiếng Anh Giải KK 

9 Đoàn Phương Liên Nữ 8A4 Tiếng Anh Giải KK 

10 Vũ Tiến Minh Nam 8A2 Tiếng Anh Giải KK 

11 Đinh Phương Hà Nữ 8A4 Tiếng Anh  

12 Nguyễn Bảo Anh Nữ 8A6 Tiếng Anh  

13 Vương Gia Hưng Nam 8A1 Tiếng Anh  

14 Mai Sơn Hà Phương Nữ 8A1 Tiếng Anh  

15 Nguyễn Trúc Phương Linh Nữ 8A2 Tiếng Anh  

16 Nguyễn An Phượng Nữ 8A1 Tiếng Anh  

17 Trần Kiều Trang Nữ 8A2 Tiếng Anh  

18 Lê Minh Duy Nam 8A6 Tiếng Anh  

19 Nguyễn Phương Nhi Nữ 8A5 Tiếng Anh  

20 Nguyễn Chí Bách Nam 8A4 Tiếng Anh  

21 Nguyễn Phúc Lan Khuê Nữ 8A4 Tiếng Anh  

22 Nguyễn Thế Quang Anh Nam 8A5 Tiếng Anh  

23 Lý Linh Anh Nữ 8A6 Tiếng Anh  

24 Lê Hoàng Vũ Nam 8A5 Tiếng Anh  

25 Vũ Bảo Lan Nữ 8A4 Tiếng Anh  

26 Nguyễn Ngọc Minh Hiếu Nam 8A4 Tiếng Anh  

27 Hà Hồ Thành Nam 8A3 Tiếng Anh  

28 Đào Thanh Mai Nữ 8A3 Tiếng Anh  

29 Nguyễn Dương Huy Nam 8A1 Tiếng Anh  

30 Hoàng Trần An Lâm Nữ 8A4 Tiếng Anh  

31 Đỗ Thế Bảo An Nam 8A1 Tiếng Anh  


